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Tên người viết sáng kiến: Nguyễn Thị Nhuận.
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo.
Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Tên Sáng kiến: Một số kinh nghiệm phối hợp tổ chức các lớp học phần Tin học, Anh văn cho học sinh sinh viên hệ tín chỉ khóa 2017 trong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.
1. Đặt vấn đề 
· Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Để định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết đã nêu mục tiêu cụ thể : Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp. Hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp với nhiều phương thức và trình độ đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật công nghệ của thị trường lao động trong nước và quốc tế. Đồng thời, Nghị quyết đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp; trong đó có nhiệm vụ, giải pháp “……..Dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học. …”;
· Cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan rộng tại Việt Nam, đã đặt ra nhiều vấn đề về xu hướng nghề nghiệp ở những năm sắp tới; học sinh sẽ chọn ngành học và cách học tập như thế nào để đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0. Khi cách mạng 4.0 bùng nổ, hàng loạt nghiên cứu, khảo sát, dự đoán về những nghề nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều nhất và ít nhất đã được đưa ra. Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Ngành nghề ít chịu tác động và bị ảnh hưởng chậm hơn thường nằm trong nhóm những việc đòi hỏi khả năng sáng tạo cao và năng lực thích nghi nhạy bén. Chẳng hạn như tiếp thị, truyền thông, thiết kế, điều dưỡng, đầu bếp, an ninh mạng, phân tích dữ liệu … (đa phần các ngành nghề  liên quan đến công nghệ thông tin và yêu cầu khả năng ngoại ngữ Anh văn để đáp ứng). Theo chuyên gia dự báo nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động (Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm nguồn nhân lực và thông tin thị trường lao động của Thành phố), đã cho rằng qua nhiều năm khảo sát thị trường lao động, ông nhận thấy rằng từ năm sau cho đến vài năm tới, nhu cầu nhân lực bắt đầu thay đổi khác biệt. Mọi thứ sẽ xoay quanh công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Ngành công nghệ thông tin tăng trưởng lớn nhất. Kèm theo đó, ngành cơ khí kết hợp công nghệ thông tin phát triển mạnh ở cơ khí robot, cơ điện tử, công nghệ sinh học, nano, … Ông Tuấn cũng cho rằng: người học cần phải biết kết hợp nhiều kỹ năng giữa kinh doanh và công nghệ thông tin, kỹ thuật và điều quan trọng là cần học nghề suốt đời vì ngành nào tương lai cũng sẽ gắn liền với công nghệ và khoa học. Học liên tục để không bị lạc hậu trước sự phát triển quá nhanh của cách mạng công nghiệp 4.0;

· Nhằm tạo điều kiện sinh viên đảm bảo các kiến thức về Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (Anh văn) trước khi tốt nghiệp theo quy định chuẩn đầu ra của trường (Quyết định số 849/QĐ-LTT-ĐT, ngày 04 tháng 7 năm 2011 về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp áp dụng từ khóa 2011).

· Căn cứ chương trình đào tạo Cao đẳng hệ 2 năm khóa 2017 (17C1); Trung cấp hệ 3 năm khóa 2017 (17T4) và Trung cấp hệ 1 năm 3 tháng khóa 2017 (17T2); Học phần Tin học và học phần Anh văn là các học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo Cao đẳng 2 năm, Trung cấp 3 năm và Trung cấp 1 năm 3 tháng nên tất cả học sinh sinh viên phải học để hoàn thành chương trình đào tạo.
· Thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018 về việc bồi dưỡng kiến thức Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (Anh văn) cần thiết cho học sinh sinh viên;

· Cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống và thiết thực về Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (Anh văn) cho học sinh sinh viên;

· Đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ và kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ (Anh văn) của học sinh sinh viên; 

· Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, học sinh sinh viên có thể hệ thống hóa, củng cố, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động nghiệp vụ;

· Tạo bước chuyển biến tích cực và sự tự tin cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh sinh viên, tạo được uy tín ban đầu cho xã hội về chất lượng học sinh sinh viên được đào tạo.    

2. Nội dung cơ bản của sáng kiến 
Từ thực trạng và mục tiêu để tổ chức dạy học các học phần Anh văn và Tin học. Thực trạng về kỹ năng thực hành Tin học và khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang là điều cần quan tâm.  Đa số sinh viên trường chưa có động lực học tập các môn Tin học, Anh văn vì cho rằng chưa thấy cần thiết. Do đó dẫn đến tình hình chung là khả năng sử dụng thành thạo kỹ năng thực hành Tin học và khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên khi ra trường sẽ rất hạn chế và rất khó đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng. Vì vậy, trước nhận thức về những nguyên nhân, tình trạng hiện nay của sinh viên cả nước nói chung và của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng, cần có các giải pháp đổi mới phù hợp hơn nữa ở các trường Đại học – Cao đẳng nói chung và ở Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhằm cải thiện trình trạng sử dụng kỹ năng thực hành Tin học và khả năng sử dụng tiếng Anh của sinh viên khi còn học trên ghế nhà trường.
Qua thực tế tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trong vài tháng qua (từ 14/9/2017 đến 20/01/2018); chúng tôi đã thực hiện các công việc trong việc tổ chức dạy học các học phần Anh văn và Tin học, cụ thể như sau:

2.1. Giai đoạn 1: 

2.1.1.Thời gian thực hiện:  từ ngày 5 tháng 9 năm 2017 đến ngày 13 tháng 9 năm 2017.

2.1.2.Công việc tiến hành: Khảo sát thực trạng và tìm kiếm các biện pháp để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc dạy học các học phần Anh văn và Tin học.
* Kết quả thực hiện: 
· Việc các sinh viên học ngoại ngữ nhưng không thể sử dụng được đang xảy ra phổ biến. Đa số sinh viên trường chưa có động lực học tập các môn Tin học vì cho rằng chưa thấy cần thiết. Do đó dẫn đến tình hình chung là khả năng sử dụng tiếng Anh và  khả năng sử dụng thành thạo kỹ năng thực hành Tin học của sinh viên khi ra trường sẽ rất hạn chế và trong môi trường làm việc như hiện nay rất khó đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng.
· Rút ra các biện pháp có tính khả thi và bền vững để tổ chức dạy học các học phần Anh văn và Tin học trong trường đúng quy định, cụ thể:

+ Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các lớp học phần Tin học và Anh văn cho học sinh sinh viên khóa 2017 trong năm học 2017 – 2018.

+ Tổ chức thực hiện các công tác chuyên môn về các lớp học phần Tin học và Anh văn cho học sinh sinh viên khóa 2017 trong năm học 2017 – 2018.

+ Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để tổ chức các lớp học phần Tin học và Anh văn cho học sinh sinh viên khóa 2017 trong năm học 2017 – 2018

+ Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập để tổ chức các lớp học phần Tin học và Anh văn cho học sinh sinh viên khóa 2017 trong năm học 2017 – 2018.
2.2. Giai đoạn 2:

2.2.1.Thời gian thực hiện:  từ ngày 14 tháng 9 năm 2017 đến ngày 8 tháng 10 năm 2017.

2.2.2.Công việc tiến hành: 
· Tham khảo ý kiến, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để tổ chức các lớp học phần Tin học và Anh văn cho học sinh sinh viên khóa 2017 trong năm học 2017 – 2018.
* Kết quả: tiến hành họp triển khai công tác tổ chức giảng dạy học phần Tin học và Anh văn cho học sinh sinh viên khóa 2017 ngay từ đầu năm học 2017 – 2018 (Cuộc họp ngày 14/9/2017 giữa Ban giám hiệu với Trưởng phó phòng Tuyển sinh – Đào tạo, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản và Trưởng khoa Công nghệ thông tin)
· Chuẩn bị các hồ sơ, văn bản để tổ chức dạy học các học phần Tin học và Anh văn trong trường đúng quy định.

· Kết quả chuẩn bị và triển khai:
+ Các khoa Công nghệ thông tin và khoa Khoa học cơ bản có tờ trình về lập kế hoạch giảng dạy học phần Tin học, Anh văn và kèm thời khóa biểu giảng dạy cụ thể của các lớp khóa 17C1, 17T4 và 17T2;

+ Nhà trường triển khai thông báo số 974/TB-LTT-ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2017 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lớp học phần Anh văn cho sinh viên khóa 17C1 (CĐ hệ 2 năm) trong đợt 1 năm học 2017 – 2018 và thông báo số 985/TB-LTT-ĐT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lớp học phần Tin học cho học sinh sinh viên khóa 17C1 (CĐ hệ 2 năm), khóa 17T4 (TC hệ 3 năm) và khóa 17T2 (TC hệ 1 năm 3 tháng) trong đợt 1 năm học 2017 – 2018;

2.3. Giai đoạn 3:

2.3.1.Thời gian thực hiện: từ ngày 09 tháng 10 năm 2017 đến ngày 20 tháng 01 năm 2018.

2.3.2.Công việc tiến hành:  Tổ chức thực hiện dạy học các học phần Tin học và Anh văn trong nhà trường.


*Kết quả thực hiện: Nhà trường ban hành Thời khóa biểu tổ chức các lớp học phần Tin học và Anh văn cho học sinh sinh viên khóa 17C1 (CĐ hệ 2 năm), khóa 17T4 (TC hệ 3 năm) và khóa 17T2 (TC hệ 1 năm 3 tháng) trong đợt 1 năm học 2017 – 2018 áp dụng từ ngày 09/10/2017 đến 20/01/2018.
3. Kết quả áp dụng Sáng kiến:
3.1. Kết quả học tập Học phần Anh văn (Điểm trung bình kiểm tra học phần Anh văn) trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018:
	STT
	KHOA
	LỚP
	SỈ SỐ
	GIỎI (8.5 - 10)
	KHÁ (7.0 - 8.4)
	TRUNG BÌNH (5.5 - 6.9)
	TRUNG BÌNH YẾU (4.0 - 5.4)
	KÉM (<4.0)

	1
	CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
	17C1-CNO1
	58
	6
	38
	8
	0
	6

	2
	
	17C1-CNO2
	57
	0
	11
	22
	14
	10

	3
	
	17C1-CNO3
	57
	3
	31
	16
	0
	7

	4
	
	17C1-CNO4
	56
	3
	26
	19
	1
	7

	5
	
	17C1-CNO5
	56
	3
	10
	20
	9
	14

	6
	
	17C1-CNO6
	58
	4
	16
	15
	9
	14

	7
	
	17C1-CNO7
	57
	1
	8
	25
	14
	9

	8
	
	17C1-CNO8
	56
	9
	34
	8
	2
	3

	9
	
	17C1-CNO9
	55
	3
	37
	12
	0
	3

	10
	
	17C1-CNO10
	56
	0
	18
	34
	1
	3

	11
	
	17C1-CNO11
	58
	0
	30
	18
	1
	9

	12
	
	17C1-CNO12
	57
	10
	31
	6
	0
	10

	13
	
	17C1-CNO13
	58
	2
	17
	22
	8
	9

	14
	
	17C1-CNO14
	57
	2
	12
	17
	13
	13

	15
	
	17C1-CNO15
	58
	2
	38
	2
	5
	11

	16
	
	17C1-CNO16
	58
	0
	8
	16
	13
	21

	17
	CÔNG NGHỆ MAY-THỜI TRANG
	17C1-CNM1
	56
	1
	24
	19
	2
	10

	18
	
	17C1-CNM2
	56
	12
	25
	15
	0
	4

	19
	CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH
	17C1-CNL1
	64
	9
	23
	22
	1
	9

	 20
	
	17C1-KML2
	46
	1
	27
	9
	0
	9

	 21
	
	17C1-VSL1
	56
	2
	2
	14
	22
	16

	22
	
	17C1-KML1
	57
	0
	22
	26
	2
	7

	23
	
	17C1-VSL2
	57
	14
	22
	14
	1
	6

	 
	Tổng cộng
	
	1304
	87
	510
	379
	118
	210

	 
	Tỉ lệ %
	 
	 
	6.67%
	39.11%
	29.06%
	9.05%
	16.10%


3.2. Kết quả học tập Học phần Tin học (Điểm trung bình kiểm tra học phần Tin học) trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018:
	STT
	KHOA
	LỚP
	SỈ SỐ
	GIỎI (8.5 - 10)
	KHÁ (7.0 - 8.4)
	TRUNG BÌNH (5.5 - 6.9)
	TRUNG BÌNH YẾU (4.0 - 5.4)
	KÉM (<4.0)

	1
	CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
	17C1-CCK1
	44
	0
	3
	19
	9
	13

	2
	
	17C1-CCK2
	45
	0
	26
	10
	0
	9

	3
	
	17C1-CCK3
	50
	0
	11
	35
	0
	4

	4
	
	17C1-CCK4
	45
	1
	12
	25
	3
	4

	5
	
	17C1-CCK5
	44
	0
	5
	25
	8
	6

	6
	
	17C1-CCK6
	43
	3
	21
	11
	0
	8

	7
	
	17C1-CCK7
	43
	1
	8
	11
	10
	13

	8
	
	17C1-CCK8
	43
	12
	24
	4
	0
	3

	9
	
	17C1-CCK9
	44
	0
	2
	20
	6
	16

	10
	
	17C1-CTM1
	44
	0
	1
	29
	5
	9

	11
	
	17C1-CTM2
	44
	3
	13
	14
	2
	12

	12
	
	17C1-BCN1
	48
	0
	2
	16
	9
	21

	13
	
	17C1-CKL1
	58
	0
	3
	32
	2
	20

	14
	KINH TẾ
	17C1-KTD1
	44
	7
	32
	1
	0
	4

	15
	
	17C1-QTD1
	45
	7
	13
	9
	1
	15

	16
	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	17T2-QTM1
	43
	0
	5
	24
	12
	2

	17
	
	17T4-THU1
	44
	0
	4
	18
	16
	6

	18
	
	17T4-TKW1
	49
	0
	1
	27
	14
	7

	19
	
	17T4-CMT1
	46
	0
	4
	14
	12
	16

	20
	
	17T4-LTM1
	44
	4
	34
	1
	0
	5

	21
	
	17T4-QTM1
	45
	1
	5
	20
	10
	9

	22
	
	17T4-QTM2
	43
	0
	4
	16
	3
	20

	23
	
	17C1-THU1
	51
	1
	11
	16
	6
	17

	24
	
	17C1-TKW1
	48
	0
	9
	24
	1
	14

	25
	
	17C1-CMT1
	44
	0
	1
	11
	18
	14

	26
	
	17C1-CMT2
	49
	0
	6
	21
	5
	17

	27
	
	17C1-LTM1
	49
	8
	7
	12
	8
	14

	28
	
	17C1-LTM2
	44
	2
	18
	14
	1
	9

	29
	
	17C1-ANM1
	52
	1
	5
	20
	14
	12

	30
	
	17C1-QTM1
	42
	0
	15
	17
	0
	10

	31
	CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 
	17T2-ĐCN1
	31
	0
	3
	20
	3
	5

	32
	
	17C1-ĐĐT1
	44
	1
	9
	20
	3
	11

	33
	
	17C1-ĐĐT2
	44
	0
	3
	27
	10
	4

	34
	
	17C1-ĐĐT3
	41
	4
	5
	11
	3
	18

	35
	
	17C1-ĐĐT4
	47
	1
	13
	21
	5
	7

	36
	
	17C1-ĐCN1
	44
	0
	22
	18
	0
	4

	37
	
	17C1-ĐCN2
	45
	5
	18
	14
	0
	8

	38
	
	17C1-ĐCN3
	50
	1
	23
	10
	1
	15

	39
	
	17C1-ĐCN4
	47
	1
	13
	21
	5
	7

	40
	
	17C1-TĐH1
	44
	0
	11
	22
	1
	10

	41
	
	17C1-CĐT1
	47
	8
	10
	10
	10
	9

	42
	
	17C1-ĐTC1
	37
	3
	11
	12
	4
	7

	 
	Tổng cộng
	 
	1898
	75
	446
	722
	220
	434

	 
	Tỉ lệ %
	 
	 
	3.95%
	23.50%
	38.04%
	11.59%
	22.87%


4. Mức độ làm lợi bằng tiền (nếu tính được) hoặc lợi ích xã hội mang lại khi áp dụng sáng kiến trong thời gian qua:

* Lợi ích của việc học tiếng Anh:

· Giúp học sinh sinh viên đi xa và học hỏi: có thể tiếp cận các trường đại học hàng đầu; nếu học sinh sinh viên muốn học tập tại các trường đại học nổi tiếng ở các nước lớn như: Anh, Mỹ, Úc, … thì học sinh sinh viên cần một khả năng tiếng Anh giỏi, đặc biệt học sinh sinh viên dễ dàng tham dự các sự kiện, hội nghị quốc tế trong và ngoài nước.
· Thúc đẩy sự nghiệp: có nhiều cơ hội việc làm, giúp học sinh sinh viên hấp dẫn hơn trong mắt nhà tuyển dụng . Học tiếng Anh thực sự có thể giúp học sinh sinh viên thăng tiến trong sự nghiệp và nó cũng giúp học sinh sinh viên tăng độ tin cậy trong hồ sơ xin việc của học sinh sinh viên.
· Cập nhật những nguồn tri thức từ khắp thế giới: cho học sinh sinh viên kiến thức phong phú, tiếp cận những tác phẩm vĩ đại của thế giới; xem phim, sách báo, tạp chí quốc tế; Tiếp cận tri thức của học sinh sinh viên đến nhiều lĩnh vực như khoa học, âm nhạc, máy tính, sức khoẻ, kinh doanh, thể thao,… Các phương tiện thông tin ngày nay như  Internet, tivi, báo chí, … cung cấp những nguồn tri thức vô hạn về các chủ đề học sinh sinh viên yêu thích, vì chúng ta đang sống trong thời đại thông tin. Chỉ có một vấn đề là hầu hết những thông tin này đều được viết bằng tiếng Anh.
· Giúp học sinh sinh viên năng động trong môi trường xã hội, tự tin trong giao tiếp và luôn muốn khám phá những nền văn hóa của các nước trên thế giới: Các cộng đồng doanh nghiệp quốc tế thường sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với nhau và điều đó thường yêu cầu các nhân viên của công ty cũng phải biết sử dụng nhiều thứ tiếng, ít nhất là tiếng Anh. Phần lớn giao tiếp trong công nghệ điện tử là tiếng Anh. Có kĩ năng đọc, viết email bằng tiếng Anh là một lợi thế rất lớn. Nói tiếng Anh cũng sẽ giúp học sinh sinh viên gặp gỡ rất nhiều người nước ngoài và từ đó liên kết học sinh sinh viên với họ, trở nên cởi mở hơn trong các mối quan hệ xã hội. Nhiều ca khúc, bộ phim và những chương trình truyền hình nổi tiếng trên thế giới là tiếng Anh. Hiểu được ngôn ngữ này sẽ giúp học sinh sinh viên có được cái nhìn trọn vẹn hơn về điểm nhấn văn hóa và cái hay của các tác phẩm đó. Học tiếng Anh để đi du lịch cũng sẽ giúp học sinh sinh viên có được hiểu biết rõ hơn về văn hóa các nước.Tiếng Anh mà học sinh sinh viên học được khi đi du lịch sẽ giúp chuyến đi của học sinh sinh viên dễ dàng hơn rất nhiều.
· Học tiếng Anh giúp học sinh sinh viên sử dụng máy tính hiệu quả hơn, hỗ trợ thiết thực cho công việc của bản thân.
* Lợi ích của việc học Tin học:

· Tin học với giáo dục : Tin học đã và đang được đưa vào chương trình giảng dạy cho học sinh, sinh viên như một bộ môn chính thức. Nhiều môn thi cũng được tổ chức trên internet và sử dụng máy tính để thi. Ngoài ra, đa phần học sinh sinh viên tại hầu hết các ngành cần đạt được một số chứng chỉ Tin học (như khả năng xử lý các phầm mềm Microsoft Office,v.v…) để phục vụ cho việc học. Ngoài ra, sinh viên sử dụng Tin học để làm tiểu luận, báo cáo thực tập, khóa luận, thuyết trình, ...
· Tin học với công việc: Ngày nay, hầu hết các công ty và doanh nghiệp đều yêu cầu nhân viên phải nắm vững kiến thức Tin học và sử dụng thành thạo các ứng dụng Tin học văn phòng cho việc: giao dịch bằng giấy tờ, văn bản; kế toán, kiểm toán; quản lý hành chính, nhân sự; quản lý thông tin; vận hành, điều khiển máy móc, …
· Tin học với đời sống: Ngày nay, Tin học ngày càng trở nên quan trọng với đời sống chúng ta. Nhờ Tin học mà mọi việc trở nên thuận tiện, thoải mái hơn. Như việc cập nhật, tìm kiếm thông tin phong phú trên internet; chia sẻ thông tin bổ ích và tiếp thu từ mọi người; liên lạc với mọi người thông qua các ứng dụng chat, mạng xã hội;  tham gia các khóa học trực tuyến.v.v…
5. Các đơn vị/lĩnh vực khác có thể áp dụng sáng kiến: có thể tại các Trường Đại học và Cao đẳng trên cả nước.
6. Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

· Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.
· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.
· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

7. Các chứng cứ đính kèm để minh họa về phạm vi ảnh hưởng (*):

· Kế hoạch giảng dạy Cao đẳng khóa 2017 (đại diện ngành, nghề Thiết kế trang Web).
· Kế hoạch giảng dạy Trung cấp (1 năm 3 tháng) khóa 2017 (đại diện ngành, nghề  Điện công nghiệp).

· Kế hoạch giảng dạy Trung cấp (3 năm) khóa 2017 (đại diện ngành, nghề  Tiếng Anh).
· Kế hoạch giảng dạy anh văn học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 của Khoa KHCB.

· Tờ trình về lập kế hoạch giảng dạy học phần Tin học ngoài thời khóa biểu cho các khoa nghề học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.

· Thông báo về việc tổ chức lớp học phần Anh văn cho sinh viên khóa 17C1(CĐ hệ 2 năm) trong đợt 1 năm học 2017 – 2018 (Số 974/TB-LTT-ĐT, ngày 30 tháng 9 năm 2017).

· Thông báo về việc tổ chức lớp học phần Tin học cho học sinh sinh viên khóa 17C1(CĐ hệ 2 năm); khóa 17T4(TC hệ 3 năm) và khóa 17T2(TC hệ 1 năm 3 tháng) trong đợt 1 năm học 2017 – 2018 (Số 985/TB-LTT-ĐT, ngày 04 tháng 10 năm 2017).

· Bảng điểm môn học lý thuyết học phần Tin học và học phần Anh văn của đại diện một số lớp trên phần mềm đào tạo PMT-EMS.
Các tài liệu minh họa có thể gởi bổ sung nếu được yêu cầu (**): 

□ Bản Mô tả đầy đủ về Sáng kiến theo quy định chuyên môn, nếu có;

□ Bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán thiết kế, đĩa mềm …

□ Bản ghi hình, hình chụp, mẫu vật, mẫu sản phẩm …

□ Bản tính toán chi tiết về hiệu quả áp dụng, bảng xử lý dữ liệu …

□ Các nhận xét/đánh giá … của đơn vị/cá nhân áp dụng

□ Các nhận xét/đánh giá … của chuyên gia

□ Các Giải thưởng, Giấy Chứng nhận… liên quan

Các thông tin đề nghị bảo mật: không.
	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm  2018
     Người viết sáng kiến
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